TOÁN

Câu 1: Đọc số thập phân sau: 3,025m.

 A. Ba phẩy hai mươi lăm mét. B. Ba phẩy không trăm hai mươi lăm mét. 

C. Ba mét hai mươi lăm cen-ti-mét. D. Ba mét hai mươi lăm.

Câu 2: 6 người thợ làm xong một đoạn đường mất 4 ngày.Vậy 8 người thợ làm xong đoạn đường mất mấy ngày? ( giả sử năng suất của các thợ giống nhau) .

 A. 4 ngày        B. 2 ngày             C. 3 ngày             D. 2 
[image: image1.wmf]2

1

ngày

Câu 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 6,085; 7,83; 5,946; 8,41 

A. 5,946 ; 6,085 ; 7,83 ; 8,41                          B. 8,41 ; 7,83 ; 6,085 ; 5,946 

C. 5,946 ; 6,085 ; 8,41 ; 7,83                           D. 6,085 ; 5,946 ; 8,41 ; 7, 83

Câu 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 50dam
[image: image2.wmf]2

 40m
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 …………… ha.

 A. 5,4                              B. 50,4                          C. 0,504                           D. 54

Câu 5: Trung bình cộng của hai số 4,56 và 8,93 là: 

A. 6,574          B. 6,745              C. 7,015                D. 6,475

Câu 6: Tìm x biết: 4,856 : x = 0,607 

A. x = 9             B. x = 7                    C. x = 10                 D. x = 8

Câu 7: Tìm x biết: 329 : x = 12,56 – 3,16 

A. x = 35                B. x = 34                  C. x = 36                   D. x = 37 

Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm tỉ số bao nhiêu phần trăm so với số học sinh trong lớp ?
 A. 75%             B. 70%                    C. 60%                D. 65% 
Câu 9: Mẹ có 50 triệu đồng gửi vào ngân hàng với lãi suất 0,6%. Hỏi sau 9 tháng mẹ nhận bao nhiêu tiền lãi ?    

A. 1 700 000 đồng                    B. 2 700 000 đồng           
C. 1 600 000 đồng                    D. 2 500 000 đồng 
Câu 10: Một đội công nhân làm đường đã làm được 5,1 km đường và đạt 85% kế hoạch. Hỏi đoạn đường mà đội công nhân phải hoàn thành dài bao nhiêu ki-lô-mét?
 A. 8km             B. 4km              C. 7km               D. 6km
Câu 11: Trong kho có 18 tấn đường. Lần thứ nhất người ta lấy ra một nửa số đường và lần thứ hai người ta lấy ra 30% số đường còn lại. Hỏi lần thứ hai người ta lấy ra bao nhiêu tấn đường? (Viết dưới dạng thập phân)                   
 A. 5,4 tấn               B. 2,7 tấn                  C. 2,5 tấn                D. 4,5 tấn

Câu 12: Tổng số học sinh khối 5 của trường tiểu học miền núi là 280 và số học sinh nữ bằng 75% số học sinh nam. Hỏi khối 5 của trường tiểu học miền núi có bao nhiêu học sinh nam?

 A. 140                          B. 120                           C. 150                         D. 160 

Câu 13: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 16 mét và chiều rộng 14 mét. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần làm nhà?

 A. 36m
[image: image4.wmf]2

                     B. 3m
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                      C. 38m
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                   D. 83m
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Câu 14: Chữ số 4 trong số thập phân 68,435 có giá trị là: 

A. 
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                        B. 4                   C. 
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                  D. 
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Câu 15: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 6 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích khu vườn với số đo là là m2 ? 

A. 18 000m
[image: image11.wmf]2

             B. 180 000m
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                 C. 1 800m
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              D. 180m
[image: image14.wmf]2

   

Câu 16: Hình tam giác có độ dài đáy là 2,6dm và chiều cao là 1,5dm thì diện tích là: 

A. 2.05dm
[image: image15.wmf]2

                      B. 8,2 dm
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 EMBED Equation.3  [image: image17.wmf]               C. 1,95 dm
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                          D. 7,8 dm
[image: image19.wmf]2

 

Câu 17: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5 m và diện tích là 11050 dm2 . Tính chiều cao của hình tam giác ( đơn vị đo là đề-xi-mét).
 A. 51 dm                          B. 50 dm                                C. 53 dm                    D. 52 dm
Câu 18: Một hình thang có đáy lớn bằng 40 m, đáy bé bằng 35% đáy lớn và chiều cao bằng 65% đáy bé.Tính diện tích hình thang?

 A. 363,7 m
[image: image20.wmf]2

                        B. 708,4 m
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                             C. 707,4 m
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                  D. 353,7 m
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Câu 19: Một bồn hoa hình tròn có diện tích 153,86 dm. Tính bán kính của bồn hoa. 

A. r = 7 dm                         B. r = 7,5 dm                              C. r = 49 dm                              D. 108 dm

Câu 20: Một hình thang có chiều cao 30cm, đáy bé bằng 70% chiều cao và đáy lớn bằng 3 4 đáy bé.Tính diện tích hình thang?    
  A. 735 cm
[image: image24.wmf]2

                                B. 73,5dm
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              C. 7,35 cm
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            D. 735dm
[image: image27.wmf]2


TIẾNG VIỆT

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?
[image: image28.wmf]A. Bình yêu nhất đôi bàn tay mẹ.

[image: image29.wmf] B.Sau nhiều năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy con sông đầu làng, tôi muốn giang tay ôm dòng nước để trở về với tuổi thơ.
[image: image30.wmf]C. Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đua nhau khoe sắc.

[image: image31.wmf]D. Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới là tóc trắng nhìn cháu âu yếm và mến thương.
Câu 2:  Từ nào sau đây gần nghĩa nhất với từ hoà bình?

A.Bình yên.
B. Hòa thuận
C.Thái bình.
D. Hiền hòa[image: image32.wmf]
Câu 3:   Câu: "Bạn có thể đưa cho tôi lọ mực không?" thuộc kiểu câu:
[image: image33.wmf]A. Câu cầu khiến                                 [image: image34.wmf]B. Câu hỏi
[image: image35.wmf]C. Câu hỏi có mục đích cầu khiến.      [image: image36.wmf]D. Câu cảm.

Câu 4:  Chọn từ trái nghĩa với từ “thắng lợi”?

[image: image37.wmf]A. Thua cuộc                   [image: image38.wmf]B. Chiến bại

[image: image39.wmf]C. Tổn thất                             D.  Thất bại
Câu 5:  Tìm từ trái nghĩa cho  từ  “Hoà bình”. Đặt hai câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa?
 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6:  Từ điền vào chỗ trống của câu: "Hẹp nhà…bụng" là:
[image: image40.wmf]A. nhỏ.      [image: image41.wmf]B. rộng.       C. to             D. tốt

Câu 7:Thành ngữ nào dưới đây nói về tinh thần dũng cảm?

[image: image42.wmf]A. Chân lấm tay bùn.  [image: image43.wmf]B. Đi sớm về khuya.

[image: image44.wmf]C. Vào sinh ra tử.       [image: image45.wmf]D. Chết đứng còn hơn sống quỳ.

Câu 8: Từ “xanh” trong câu “Đầu xanh tuổi trẻ sẵn sàng xông pha” và từ “xanh” trong câu “Bốn mùa cây lá xanh tươi” có quan hệ với nhau như thế nào?

[image: image46.wmf]A. Đó là một từ nhiều nghĩa.

[image: image47.wmf]B. Đó là hai từ đồng nghĩa.

[image: image48.wmf]C. Đó là hai đồng âm.

[image: image49.wmf]D. Đó là từ nhiều nghĩa và từ đồng nghĩa.

Câu 9:Trong các nhóm từ sau đây , nhóm nào là tập hợp các từ láy?

[image: image50.wmf]A. xa xôi, mải miết, mong mỏi, mơ mộng.

[image: image51.wmf]B. xa xôi, mải miết, mong mỏi, mơ màng.

[image: image52.wmf]C. xa xôi, mong ngóng, mong mỏi, mơ mộng.
[image: image53.wmf]D. xa xôi, xa lạ, mải miết, mong mỏi.

Câu 10: Trong các câu sau đây, câu nào có từ "ăn" được dùng theo nghĩa gốc?

[image: image54.wmf]A. Làm không cẩn thận thì ăn đòn như chơi!

[image: image55.wmf]B. Chúng tôi là những người làm công ăn lương

[image: image56.wmf]C. Cá không ăn muối cá ươn.

[image: image57.wmf]D. Bạn Hà thích ăn cơm với cá.

Câu 11: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ "nhô" 
(Trong câu: Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau luỹ tre xanh thẳm)?

[image: image58.wmf]A. Mọc, ngoi, dựng.                  [image: image59.wmf]B. Mọc, ngoi, nhú.

[image: image60.wmf]C. Mọc, nhú, đội.                           [image: image61.wmf]D. Mọc, đội, ngoi.

Câu 12:Đọc hai câu thơ sau: "Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán So với ông Bành vẫn thiếu niên."   Nghĩa của từ “xuân” trong đoạn thơ là?

[image: image62.wmf]A. Mùa đầu tiên trong 4 mùa

[image: image63.wmf]B. Trẻ trung, đầy sức sống

[image: image64.wmf]C.Tuổi tác

[image: image65.wmf]D. Ngày

Câu 13: Câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm” có ý khuyên ta điều gì?

[image: image66.wmf]A. Đói rách cũng phải ăn ở sạch sẽ, vệ sinh.

[image: image67.wmf]B. Dù có nghèo túng, thiếu thốn cũng phải sống trong sạch, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp

[image: image68.wmf]C. Dù nghèo đói cũng không được làm điều gì xấu.

[image: image69.wmf]D. Tuy nghèo đói nhưng lúc nào cũng phải sạch sẽ thơm tho.

Câu 14:

Cho câu văn: "Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím". Chủ ngữ trong câu trên là:

[image: image70.wmf]A. trên nền cát trắng tinh

[image: image71.wmf]B. nơi ngực cô Mai tì xuống

[image: image72.wmf]C. nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc

[image: image73.wmf]D. những bông hoa tím

Câu 15:

Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ gì?
Câu: Không chỉ sáng tác nhạc, Văn Cao còn viết văn và làm thơ.

[image: image74.wmf]A. Quan hệ nguyên nhân- kết quả.

[image: image75.wmf]B. Quan hệ tương phản.

[image: image76.wmf]C. Quan hệ điều kiện- kết quả.

[image: image77.wmf]D. Quan hệ tăng tiến
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